
Page 1

  DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (Mã số: V.07.02.26)

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký dự

tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Y Lai 16/06/1984 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

Tin A
Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 56,5 61,5
Không
trúng
tuyển

2 Y Su Nem 11/01/2002 Nữ Giẻ-
Triêng

Tin
Lành

Xã Đăk Kroong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 63,5 68,5
Không
trúng
tuyển

3 Y Tiêu 13/09/2002 Nữ Giẻ-
Triêng

Tin
Lành

Xã Đăk Pék
huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Pêng sal Pêng
(nhóm 4), xã Đắk

Pék, huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Pêng sal Pêng
(nhóm 4), xã Đắk

Pék, huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Đăk Pék

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 63 68
Không
trúng
tuyển

4 Y Dĩa 12/08/2003 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Man,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Măng Khên, xã
Đắk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Măng Khên, xã
Đắk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Mường
Hoong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 49,5 54,5
Không
trúng
tuyển

5 Y Thao 10/10/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Nhoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Roóc Mẹt, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Roóc Mẹt, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Xốp

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 52 57
Không
trúng
tuyển

6 Y Thùy 25/12/2003 Nữ Tơ Đrá
Thiên
Chúa
Giáo

Xã Đăk Tơ Re,
huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Jri, xã Đăk
Tờ Re, huyện Kon
Ray, tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Boong, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 53,5 58,5
Không
trúng
tuyển
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7 Y Pháo 10/04/2003 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Nhoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Rooc Nầm, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Rooc Nầm, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Ngọc Linh

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 53,5 58,5
Không
trúng
tuyển

8 Y Hồng
Thúy 20/10/2001 Nữ Giẻ-

Triêng Không
Xã Đắk Plô,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn 14A, xã Đắk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum

Thôn 14A, xã Đắk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Xốp

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 59,5 64,5
Không
trúng
tuyển

9 Y Ngọc Lệ 07/03/2003 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Kroong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Túc, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Túc, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 48 53
Không
trúng
tuyển

10 Y Diệu
Khánh 04/04/2003 Nữ Giẻ-

Triêng Không
Xã Đăk Nhoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non
Thị trấn
Đăk Glei

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 63 68
Không
trúng
tuyển

Danh sách gồm có 10 thí sinh./.
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 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (Mã số: V.07.03.29)

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T

Họ và
tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Tổng
điểm

Kết
quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

1 Y Nhàn 08/08/2002 Nữ Dẻ Không

Xã Đắk Môn,
huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Lanh Tôn, xã
Đắk Môn, huyện

Đắk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Lanh Tôn,
xã Đắk Môn,

huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 72,5 77,5

Không
trúng
tuyển

2 Y Dàn 10/03/2002 Nữ Xơ
Đăng Không

Xã Mường
Hoong,

huyện Đăk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk Book, xã
Đăk Plô, huyện

Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Đăk Book,
xã Đăk Plô,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 69,5 74,5

Không
trúng
tuyển

3
Nguyễn
Thị Thu
Hiền

03/05/1990 Nữ Kinh Không

Xã Bình
Mạnh, thị
trấn Nghi
Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

185 Quang
Trung,thị trấn

Iakha, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai

185 Quang
Trung,thị trấn

Iakha, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia

Lai

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

B Tin học
B

Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường TH-
THCS xã

Xốp
63,5 63,5

Không
trúng
tuyển

4 Y Ven
Linh 09/02/1995 Nữ Giẻ-

Triêng
Tin

Lành

Xã Đăk Pék,
huyện Đăk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Pêng Blong,
xã Đăk Long,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Pêng
Blong, xã Đăk

Long, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

A2
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường TH-
THCS xã

Xốp

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 64 69

Không
trúng
tuyển

5 Y Sơn 15/06/1993 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Blô,
huyện Đăk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn 3, xã Phường
Năng, huyện Phước

Sơn, tỉnh Quảng
Nam

Thôn 3, xã
Phường Năng,
huyện Phước

Sơn, tỉnh Quảng
Nam

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

Chứng chỉ
B

B
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 61,5 66,5

Không
trúng
tuyển

Danh sách gồm có 05 thí sinh./.
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (Mã số: V.07.04.32)

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm Kết quả

Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

1 Nguyễn
Tuấn Duy 10/12/1999 Nam Kinh Không

Xã Tây Bình,
huyện Tây

Sơn, tỉnh Bình
Định

Xã Tây Bình,
huyện Tây

Sơn, tỉnh Bình
Định

Xã Tây Bình,
huyện Tây

Sơn, tỉnh Bình
Định

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

CC
ƯDCN
TTCB

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
TH&THC
S xã Đăk

Plô

57 57
Không
trúng
tuyển

2
Trần Thị
Hoài
Thương

05/12/1982 Nữ Kinh Không

Xã Cẩm Huy,
huyện Cẩm

xuyên, tỉnh Hà
Tỉnh

60B Nguyễn
Nhạc Tổ 6,

phường Yên
Thế, tp Plel
Ku, tỉnh Gia

Lai

60B Nguyễn
Nhạc Tổ 6,

phường Yên
Thế, tp Plel
Ku, tỉnh Gia

Lai

12/12
Cử nhân
Sự phạm
Ngữ văn

Tin
học
Ứng

dụng A

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Ngữ Văn)

Trường
TH&THC
S xã Xốp

68,5 68,5
Không
trúng
tuyển

3 Phạm Thị
Hòa 21/10/1994 Nữ Kinh Không

Xã Duy
Nghĩa, huyện
Duy Xuyên,
tỉnh Quảng

Nam

Hẻm 634/6
Hùng Vương,

phường
Quang Trung,
tp Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

Hẻm 634/6
Hùng Vương,
phường Quang
Trung, tp Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
Ngữ văn

CC
ƯDCN
TTCB

C
Tiếng
Anh

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Ngữ Văn)

Trường
TH&THC
S xã Đăk
Choong

0 0 Bỏ thi

Danh sách gồm có 03 thí sinh./.
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 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: CHẨN ĐOÁN VIÊN BỆNH ĐỘNG VẬT HẠNG III (Mã số: V.03.04.11)

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
phỏng

vấn

Tổng
điểm Kết quảTin

học
Ngoại
ngữ

1 Lương Thị
Mỹ Tuyết 26/01/1996 Nữ Kinh Không

xã Mỹ
Chánh,

huyện Phù
Mỹ, tỉnh

Bình Định

Số 27 Vỗ Văn Tần,
Tổ 4, Phường Trần
Hưng Đạo, thành

phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Số 27 Vỗ Văn
Tần, Tổ 4,

Phường Trần
Hưng Đạo, thành

phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

12/12 Đại học
Thú y Tin B

B1
Tiếng
Anh

Trung
tâm Dịch
vụ Nông
nghiệp

Chẩn đoán
viên bệnh
động vật
hạng III

77 77
Không
trúng
tuyển

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.
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